BẢNG 01
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC THUỘC CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
Địa bàn cung cấp dịch vụ: Tên tỉnh, xã, thôn
Vị trí cơ sở hạ tầng viễn thông: Tọa độ đặt cột anten
	STT
	Tên hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Thiết bị BTS:
	 
	 
	 

	1.1
	Hạng mục thiết bị Macro 4G
	 
	 
	 

	1.2
	Hạng mục thiết bị Remote 4G
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 

	II
	Cột Anten:
	 
	 
	 

	2.1
	Hạng mục cột Anten dây co cao 15m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.2
	Hạng mục cột Anten dây co cao 18m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.3
	Hạng mục cột Anten dây co cao 21m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.4
	Hạng mục cột Anten dây co cao 24m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.5
	Hạng mục cột Anten dây co cao 30m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.6
	Hạng mục cột Anten dây co cao 36m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.7
	Hạng mục cột Anten dây co cao 42m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.8
	Hạng mục cột Anten dây co cao 44,5m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.9
	Hạng mục cột Anten tự đứng bê tông ly tâm 18m vùng gió I
	 
	 
	 

	2.10
	Hạng mục cột Anten tự đứng thép 18m trong vùng gió I
	 
	 
	 

	2.11
	Hạng mục cột Anten tự đứng Monopole 15m trong vùng gió I
	 
	 
	 

	2.12
	Hạng mục cột Anten dây co cao 15m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.13
	Hạng mục cột Anten dây co cao 18m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.14
	Hạng mục cột Anten dây co cao 21m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.15
	Hạng mục cột Anten dây co cao 24m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.16
	Hạng mục cột Anten dây co cao 30m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.17
	Hạng mục cột Anten dây co cao 36m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.18
	Hạng mục cột Anten dây co cao 42m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.19
	Hạng mục cột Anten dây co cao 44,5m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.20
	Hạng mục cột Anten tự đứng bê tông ly tâm 18m vùng gió II
	 
	 
	 

	2.21
	Hạng mục cột Anten tự đứng thép 18m trong vùng gió II
	 
	 
	 

	2.22
	Hạng mục cột Anten tự đứng Monopole 15m trong vùng gió II
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 

	III
	Nhà trạm
	 
	 
	 

	3.1
	Nhà trạm Macro
	 
	 
	 

	3.2
	Nhà trạm Remote
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 

	IV
	Truyền dẫn
	 
	 
	 

	4.1
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột bê tông 7m xây dựng mới
	 
	 
	 

	4.2
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	 
	 
	 

	4.3
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có
	 
	 
	 

	4.4
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có
	 
	 
	 

	4.5
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột bê tông 8m xây dựng mới
	 
	 
	 

	4.6
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	 
	 
	 

	4.7
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV100 loại 12fo treo trên cột 7m xây dựng mới
	 
	 
	 

	4.8
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	 
	 
	 

	4.9
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV300 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	 
	 
	 

	4.10
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV500 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	 
	 
	 

	4.11
	Hạng mục thiết bị truyền dẫn quang
	 
	 
	 

	4.12
	Hạng mục truyền dẫn Viba IP
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 

	V
	Cáp nguồn AC
	 
	 
	 

	5.1
	Hạng mục cáp điện AC70mm2 treo trên cột trồng mới 6m
	 
	 
	 

	5.2
	Hạng mục cáp điện AC70mm2 treo trên cột trồng mới 7m
	 
	 
	 

	5.3
	Hạng mục cáp điện AC70mm2 treo trên cột trồng mới 8m
	 
	 
	 

	5.4
	Hạng mục cáp điện AC50mm2 treo trên cột trồng mới 6m
	 
	 
	 

	5.5
	Hạng mục cáp điện AC50mm2 treo trên cột trồng mới 7m
	 
	 
	 

	5.6
	Hạng mục cáp điện AC50mm2 treo trên cột trồng mới 8m
	 
	 
	 

	5.7
	Hạng mục cáp điện AC35mm2 treo trên cột trồng mới 6m
	 
	 
	 

	5.8
	Hạng mục cáp điện AC35mm2 treo trên cột trồng mới 7m
	 
	 
	 

	5.9
	Hạng mục cáp điện AC35mm2 treo trên cột trồng mới 8m
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 


Ghi chú: Các hạng mục theo Thiết kế tiêu chuẩn hạng mục công trình viễn thông để đáp ứng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

	 
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


